
CỤC THỐNG KÊ  

BAN ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 
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V/v thực hiện điều tra giá            

xuất khẩu, nhập khẩu năm 2026  

 

 

Kính gửi: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương1 
 

Thực hiện Phương án điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu năm 2026 ban hành 

theo Quyết định số 1409/QĐ-CTK ngày 31/12/2025 của Cục trưởng Cục Thống kê, 

để bảo đảm thu thập đầy đủ thông tin về giá xuất khẩu, nhập khẩu, Ban Điều tra thống 

kê hướng dẫn một số nội dung thực hiện điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu như sau: 

 1. Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cung cấp thông tin công 

chức được giao để tạo tài khoản quản trị cấp tỉnh theo đường link sau: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZkcE2r7WWP-

UOGwlAn1RYBBxQ93uiJgt8ZVfeom6f_0/edit?usp=sharing 

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 18/6/2026. 

2. Rà soát danh sách doanh nghiệp nền 

Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, thực hiện việc rà 

soát danh sách doanh nghiệp điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu trên hệ thống cụ 

thể như sau: 

- Truy cập phần mềm cuộc điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu tại địa chỉ: 

https://giasanxuat.nso.gov.vn/DieuTraXNK/MyLogin.aspx. Chọn “Chọn quản lý 

mạng lưới”, chọn “Danh sách nền doanh nghiệp”.  

- Thực hiện rà soát và cập nhật/bổ sung các thông tin của doanh nghiệp dựa 

trên kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên hệ thống gồm tên đơn vị điều tra, 

mã tỉnh, mã TKCS, mã xã, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, email trên hệ thống 

bằng cách: Chọn doanh nghiệp cần cập nhật/bổ sung, chọn “Cập nhật thông tin” 

để cập nhật/bổ sung các thông tin. 

 

 

                                                           

1 Danh sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZkcE2r7WWP-UOGwlAn1RYBBxQ93uiJgt8ZVfeom6f_0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZkcE2r7WWP-UOGwlAn1RYBBxQ93uiJgt8ZVfeom6f_0/edit?usp=sharing
https://giasanxuat.nso.gov.vn/DieuTraXNK/MyLogin.aspx
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 - Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 25/6/2026. 

Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc đề nghị liên hệ đ/c Đoàn Thị Việt Mỹ 

(điện thoại: 02473046666 số máy lẻ: 1971; thư điện tử: dtvmy@nso.gov.vn). 

 Kính gửi Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thống nhất 

thực hiện./. 

      Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Cục (để báo cáo); 

- DVG; 

- Lãnh đạo Ban ĐTTK; 

- Các Tổ thuộc Ban ĐTTK; 

- Lưu: VT, TKĐT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Anh 
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Danh sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện điều tra        

Giá xuất khẩu, nhập khẩu 

STT Mã tỉnh Tên tỉnh 

1 01 Thành phố Hà Nội 

2 12 Tỉnh Lai Châu 

3 14 Tỉnh Sơn La 

4 15 Tỉnh Lào Cai 

5 19 Tỉnh Thái Nguyên 

6 20 Tỉnh Lạng Sơn 

7 22 Tỉnh Quảng Ninh 

8 24 Tỉnh Bắc Ninh 

9 25 Tỉnh Phú Thọ 

10 31 Thành phố Hải Phòng 

11 33 Tỉnh Hưng Yên 

12 37 Tỉnh Ninh Bình 

13 38 Tỉnh Thanh Hóa 

14 40 Tỉnh Nghệ An 

15 44 Tỉnh Quảng Trị 

16 46 Thành phố Huế 

17 48 Thành phố Đà Nẵng 

18 51 Tỉnh Quảng Ngãi 

19 52 Tỉnh Gia Lai 

20 56 Tỉnh Khánh Hòa 

21 66 Tỉnh Đắk Lắk 

22 68 Tỉnh Lâm Đồng 

23 75 Tỉnh Đồng Nai 

24 79 Thành phố Hồ Chí Minh 

25 80 Tỉnh Tây Ninh 

26 82 Tỉnh Đồng Tháp 

27 86 Tỉnh Vĩnh Long 

28 91 Tỉnh An Giang 

29 92 Thành phố Cần Thơ 

30 96 Tỉnh Cà Mau 
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